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I. 

1 2101 Nguyễn Thị Ngọc Anh 02/07/1996 Nam Định Chuyên viên P. Thanh tra pháp chế 68 90 90

2 2102 Đỗ Phương Anh 13/02/1995 Sơn La Chuyên viên  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 70 95 85

3 2113 Nguyễn Thu Hà 04/03/1991 Hà Nội Chuyên viên TT. Phát triển nguồn lực 85 95 93

4 2118 Nguyễn Thị Mai Hoa 25/06/1990 Hà Nội Chuyên viên Khoa NN & VH Đức 72 80 70

5 2123 Nguyễn Thị Thanh Hương 11/08/1995 Hà Nội Chuyên viên Khoa NN & VH Hàn Quốc 80 60 73

6 2124 Nguyễn Thị Hương 04/06/1987 Thanh Hoá Chuyên viên TT. Phát triển nguồn lực 75 60 77

7 2127 Nguyễn Khánh Huyền 25/09/1996 Hà Nội Chuyên viên TT. Đảm bảo chất lượng 58 55 85

8 2139 Vũ Thị Kim Ngân 14/09/1990 Hà Nội Chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ 58 Miễn 60

9 2145 Bùi Thị Mai Phương 01/01/1984 Nam Định Chuyên viên Trường THCS Nngoại ngữ 80 70 90

VTVL Chuyên viên
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10 2148 Phạm Minh Quang 23/11/1996 Hải Dương Chuyên viên VP. Đoàn TN CSHCM 73 70 73

11 2149 Trần Thế Sơn 10/12/1998 Yên Bái Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ 74 60 83

12 2150 Trần Trí Thành 17/07/1996 Hà Nội Chuyên viên
Phòng Chính trị và Công tác 

HSSV
66 85 72

13 2151 Hà Thị Thanh 15/01/1988 Thanh Hoá Chuyên viên TT. Phát triển nguồn lực 75 50 85

II. 

14 2105 Nguyễn Kim Anh
12/03/1992

Hà Nội Giảng viên tiếng Ả rập BM. NN&VH Ả Rập 94,6 85 60

15 2106 Lê Thùy Anh
05/03/1991

Hà Nội Giảng viên tiếng Anh KT K. ĐT&BD Ngoại ngữ 88 Miễn 78

16 2107 Nguyễn Linh Chi 10/11/1992 Nam Định Giảng viên tiếng Ả rập BM.  NN & VH Ả Rập 94,3 90 50

17 2108 Vũ Thị Tâm Đan 30/09/1991 Hưng Yên Giảng viên tiếng Nhật Khoa NN & VH Nhật Bản 95 85 85

18 2114 Nguyễn Mạnh Hải 21/01/1983 Hà Nam Giảng viên tiếng Nga Khoa NN&VH Nga 93 85 50

19 2115 Hoàng Thị Hằng 04/04/1988 Hà Nội Giảng viên tiếng Nga Khoa NN&VHH Nga 95 75 55

20 2119 Đinh Thu Hoài 07/12/1989
Tuyên 

Quang
Giảng viên tiếngTrung Khoa NN & VH Trung Quốc 95 85 73

21 2122 Nguyễn Quang Hưng 02/01/1984 Hà Nội Giảng viên tiếngTrung Khoa NN & VH Trung Quốc 93 70 52

22 2126 Hà Thu Huờng 07/12/1992 Nam Định Giảng viên tiếng Hàn K. NN&VH Hàn Quốc 83,6 90 90

23 2132 Trịnh Hồng Linh 11/05/1995 Hà Nội Giảng viên tiếng Anh Khoa Sư phạm Tiếng Anh 92 85 65

24 2133 Trần Mai Loan 08/09/1992 Hà Nội Giảng viên tiếng Hàn K. NN&VH Hàn Quốc 84,6 80 83

25 2136 Nguyễn Thị Tuyết Mai 24/09/1990 Thanh Hoá Giảng viên tiếng Hàn K. NN&VH Hàn Quốc 81,6 85 72

26 2138 Lưu Trọng Nam 25/06/1987 Hạ Long Giảng viên tiếng Đức Khoa NN&VH Đức 89,6 90 68

Giảng viên



27 2144 Đào Thị Tuyết Nhung 13/07/1987 Thái Nguyên Giảng viên tiếng Anh  K.ĐT&BD Ngoại ngữ 91 Miễn 77

28 2155 Vũ Thị Hồng Tiệp 22/08/1987 Bắc Ninh Giảng viên NN&VH VN BM NN&VH VN 90,3 75 75

29 2158 Phạm Thị Thuỳ Vân 19/09/1989 Thái Nguyên Giảng viên tiếng Ả rập BM.  NN & VH Ả Rập 95 90 67

III. 

30 2103 Nguyễn Ngọc Anh 07/07/1993 Hà Nội Giáo viên Tiếng Anh  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 92,6 80 62

31 2110 Nguyễn Hương Giang 26/12/1987 Hà Nội Giáo viên  tiếng Hàn  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 88,6 90 75

32 2134 Vũ Văn Long 17/11/1994 Hà Nội Giáo viên Ngữ văn  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 91,3 75 78

33 2140 Lê Thị Nga 10/06/1990 Thanh Hoá Giáo viên GDCD  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 88 65 87

34 2152 Phạm Văn Thành 27/07/1988 Thái Bình Giáo viên  Vật lý  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 90 75 93

35 2153 Hoàng Thị Phương Thảo 22/10/1994 Hải Phòng Giáo viên Toán  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 90 80 73

36 2156 Nguyễn Thị Xuân Trang 04/09/1995 Phú Thọ Giáo viên Toán  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 90 Miễn 82

37 2157 Nguyễn Hồng Trang 08/12/1990 Hà Nội Giáo viên Tiếng Anh  Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ 90 75 77

IV. 

38 2104 Bùi Phương Anh 05/07/1995 Hà Nội Giáo viên  Sinh học Trường THCS  Ngoại ngữ 88 95 73

39 2109 Hoàng Hoa Hạnh Dung 03/07/1995 Hà Nội Giáo viên  Toán Trường THCS  Ngoại ngữ 95 Miễn 92

40 2111 Nguyễn Hoàng Giang 23/04/1990 Yên Bái Giáo viên tiếng Anh Trường THCS  Ngoại ngữ 88,3 70 98

41 2112 Ngô Thị Thu Giang 30/05/1985 Nam Định Giáo viên Ngữ văn Trường THCS  Ngoại ngữ 93 85 57

42 2120 Phạm Minh Huệ 15/11/1992 Quảng Ninh Giáo viên Tiếng Anh Trường THCS  Ngoại ngữ 89 75 77

Giáo viên trung học phổ thông

Giáo viên trung học cơ sở



43 2125 Nguyễn Thị Mai Hương 20/11/1995 Hà Nội Giáo viên tiếng Anh Trường THCS  Ngoại ngữ 89,3 70 73

44 2128 Lê Thị Huyền 20/07/1997 Hà Nội Giáo viên  Ngữ văn Trường THCS  Ngoại ngữ 92 65 67

45 2130 Nguyễn Thị Lệ 26/04/1990 Thái Bình Giáo viên  GDTC Trường THCS  Ngoại ngữ 89 50 52

46 2131 Phạm Thị Ngọc Linh 17/10/1995 Hà Nội Giáo viên  Toán Trường THCS  Ngoại ngữ 90 Miễn 87

47 2135 Nguyễn Thị Mai 15/01/1988 Thái Bình Giáo viên Vật lý Trường THCS  Ngoại ngữ 88 70 85

48 2143 Dương Thị Hồng Nhung 02/09/1987 Vĩnh Phúc Giáo viên  Tin học Trường THCS  Ngoại ngữ 91,6 50 Miễn

49 2146 Trần Anh Phương 30/07/1991 Quảng Ninh Giáo viên Lịch sử Trường THCS  Ngoại ngữ 84,3 85 82

50 2147 Đỗ Thế Phong 27/01/1989 Hà Nội Giáo viên Mỹ Thuật Trường THCS  Ngoại ngữ 78 55 53

51 2154 Vũ Phương Thảo 25/11/1995 Nam Định Giáo viên  Toán Trường THCS  Ngoại ngữ 90 Miễn 83

52 2159 Hoàng Thị Xuân 05/04/1995 Ninh Bình Giáo viên Địa lý Trường THCS  Ngoại ngữ 90 80 78

Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2022
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